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Khoa học xã hội và nhân văn

Mở đầu

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thông tin và tri thức với sự 
biến đổi không ngừng của KH&CN, đặc biệt dưới tác động của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số. Thông tin, 
tri thức đã và đang phát huy vai trò như một động lực trong việc hỗ 
trợ học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của mỗi quốc gia. Quyền TCTT nói chung, TCTT KH&CN 
nói riêng đã trở thành một chế định quan trọng có sự ảnh hưởng, tác 
động đến các quyền học tập, nghiên cứu khoa học, hưởng thụ các giá 
trị văn hóa, sáng tạo và các quyền con người, quyền công dân khác. 
Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc thực thi quyền TCTT của công dân 
có sự đa dạng, trong đó, tiếp cận thông qua môi trường số được dự báo 
tương lai sẽ là phương thức chủ yếu. Để đáp ứng yêu cầu này, việc tạo 
dựng khung pháp lý trong TCTT, trong đó giải quyết thấu đáo những 
vấn đề liên quan đến bảo hộ QTG được đặt ra.

QTG là một chế định có tác động đến sự sáng tạo và tôn vinh 
những đóng góp về văn học, nghệ thuật, khoa học và các lĩnh vực 
khác thuộc sự bảo hộ của QTG đối với cá nhân. Tiếp cận từ tổng thể 
hệ thống pháp luật, quyền TCTT và QTG có sự thống nhất, giao thoa 
và xung đột với nhau. Sự xung đột này được nhận diện do triết lý của 
hai chế định pháp luật này hướng đến, nếu như quyền TCTT nhấn 
mạnh việc bảo đảm cho mọi công dân được tiếp cận với thông tin, 
tri thức ở một phổ rộng, thì bảo hộ QTG nhấn mạnh vai trò và những 
lợi ích về mặt vật chất và tinh thần mang lại cho từng cá nhân trong 
hoạt động sáng tạo, đặc biệt là việc tạo ra tri thức cho cộng đồng. Khi 
đó, trong nhiều trường hợp, đặc biệt trong môi trường số sẽ gặp phải 
xung đột về lợi ích của chủ thể sáng tạo với nhu cầu được tiếp cận và 
sử dụng những tri thức này của cộng đồng. Điều đó đòi hỏi cần có sự 
điều chỉnh của pháp luật, để vừa bảo đảm những quyền lợi cho người 
sáng tạo, vừa bảo đảm quyền TCTT của cộng đồng. 

Trên cơ sở khái quát thực trạng pháp luật về quyền TCTT KH&CN 
và QTG, bài viết nhận diện xung đột của hai chế định này, đồng thời 
đưa ra những quan điểm tiếp cận và giải pháp để giải quyết những 
xung đột. Do đó, những câu hỏi nghiên cứu sau cần được trả lời: xung 
đột về quyền TCTT KH&CN với bảo hộ QTG có biểu hiện như thế 
nào và tác động của nó? Cần có những tiếp cận và điều chỉnh trong 
hệ thống pháp luật về QTG và quyền TCTT KH&CN như thế nào để 
khắc phục những xung đột này? 

Pháp luật về quyền TCTT KH&CN và bảo hộ QTG ở Việt Nam 

Quyền TCTT KH&CN

Thông tin KH&CN giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển 
KH&CN và đổi mới của mỗi quốc gia. Thông tin KH&CN được hiểu 
là những dữ liệu, dữ kiện, số liệu, tin tức được tạo ra trong các hoạt 
động KH&CN, đổi mới sáng tạo được chắt lọc, tổng hợp thành tri 
thức khoa học, được thể hiện dưới các phương thức khác nhau như 
ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh và các phương thức khác tác động đến 
giác quan của con người nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, 
phát triển bản thân và các nhu cầu khác liên quan đến việc trau dồi 
tri thức của người sử dụng. 

Thông tin KH&CN được thể hiện ở nhiều dạng vật mang tin khác 
nhau, trong nghiên cứu này xem xét thông tin KH&CN được thể hiện 
dưới dạng sách, báo, tạp chí khoa học và các dạng ấn phẩm khoa học 
(sau đây gọi chung là tác phẩm khoa học) với các hình thức thể hiện 
dưới dạng in, số và những dạng khác. Trong bối cảnh công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số, việc TCTT KH&CN dạng số thông qua các công 
cụ hỗ trợ như máy tính, internet… được xem là phương thức tiếp cận 
chủ đạo và được nhận diện cụ thể trong nghiên cứu. 

Nghiên cứu về quyền TCTT KH&CN không thể không nhắc tới 
quyền TCTT với vai trò là một thành tố quan trọng trong quyền cơ bản 

Xung đột giữa quyền tiếp cận thông tin KH&CN với bảo hộ quyền tác giả 
tiếp cận dưới giác độ pháp luật 
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Tóm tắt:

Quyền tiếp cận thông tin (TCTT) khoa học và công nghệ (KH&CN) và quyền tác giả (QTG) là hai chế định pháp 
luật có vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tạo nền tảng để thực hiện các quyền con người, quyền 
công dân khác như: học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống 
văn hóa tinh thần. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển xã hội học tập và nền kinh tế tri thức. Tuy vậy, trên 
thực tế, qua nghiên cứu về thực trạng pháp luật hiện hành, hai chế định pháp luật này đang có những xung đột nhất 
định. Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật và nhận diện những xung đột hiện hữu giữa quyền TCTT KH&CN 
với bảo hộ QTG, bài viết đề xuất giải pháp chính sách nhằm khắc phục những xung đột trên. 
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của con người. Trong nghiên cứu của Adrian Vasile Cornescu (2009) 
[1] đã xác định 4 quyền con người, trong đó quyền TCTT được xếp 
trong nhóm quyền dân sự và chính trị. Mặt khác, quyền này cũng được 
Luật Nhân quyền quốc tế thừa nhận và xác định trong Tuyên ngôn 
quốc tế nhân quyền năm 19481. Tại Việt Nam, Điều 69 Hiến pháp 
năm 1992 gọi đó là “quyền được thông tin”, Hiến pháp năm 2013 gọi 
là “quyền TCTT” và đã có những quy định thừa nhận quyền này như 
một quyền cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm thực thi. 

Quyền TCTT KH&CN là một bộ phận trong quyền TCTT của 
công dân, được xác định là quyền công dân được tìm kiếm, tiếp nhận, 
thu thập, sử dụng và trao đổi thông tin KH&CN; quyền được sử dụng 
các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN từ các thiết chế cung ứng 
thông tin KH&CN trên nguyên tắc tự do, bình đẳng trong tiếp cận [2]. 

Tại Việt Nam, quyền TCTT được thể chế hóa trong nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật khác nhau, với những nội dung hướng đến 2 vấn 

đề: thừa nhận và bảo đảm quyền TCTT KH&CN của công dân. 

Việc thừa nhận quyền TCTT KH&CN (nói chung) được quy định 
tại Điều 25 của Hiến pháp2; Luật TCTT 2016 cùng các văn bản hướng 
dẫn thi hành đã cụ thể hóa các quyền này. Theo đó: (i) Mọi công dân 
đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền 
TCTT; (ii) Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi 
cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; Nhà 
nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở 
khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền TCTT. Điều 8 của Luật này 
cũng quy định, công dân có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, 
chính xác, kịp thời; khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật về TCTT. 

Ngoại lệ của việc thực hiện quyền TCTT cũng được quy định tại 
các khoản 4 và 5 Điều 3 của Luật TCTT. Theo đó: (i) Việc hạn chế 
quyền TCTT phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do 
quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 
sức khỏe của cộng đồng; ii) Việc thực hiện quyền TCTT của công dân 
không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác. 

Việc bảo đảm quyền TCTT được cụ thể hóa bằng các quy định 
của Hiến pháp và Luật TCTT, được thể hiện trong các quy định của 
pháp luật chuyên ngành có liên quan đến các thiết chế đảm bảo quyền 
TCTT KH&CN như: Nghị định 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của 
Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, trong đó Điều 32 quy 
định về quyền của tổ chức và cá nhân khai thác thông tin KH&CN: 
được cung cấp thông tin KH&CN nhằm phục vụ nhu cầu hợp pháp 
của mình; được TCTT KH&CN tạo ra bằng ngân sách nhà nước phù 
hợp với quy định của pháp luật; Luật Thư viện 2019, tại Điều 24 quy 
định: lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm; tạo lập môi trường 
thân thiện, bình đẳng; bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng thư viện của 
tổ chức cá nhân; bảo đảm thực hiện quyền TCTT và sử dụng thư viện 
theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 
quan và quy chế, nội quy của thư viện… Trong quy định về việc tiếp 
cận tài nguyên thông tin của thư viện, Luật Thư viện cũng nhắc đến 
các yêu cầu của pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT), bảo vệ bí mật nhà 
nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, việc cụ thể hóa và bảo đảm quyền TCTT còn được nhắc 
đến tại khoản 4 Điều 10 Luật Báo chí 2016 với việc quy định TCTT 
báo chí là một trong các nội dung của quyền tự do báo chí. Tuy vậy, 
trong phạm vi của nghiên cứu, tác giả tập trung đánh giá việc bảo đảm 
quyền TCTT KH&CN, được hình thành thông qua hoạt động nghiên 
cứu khoa học, thuộc nhóm đối tượng: tác phẩm khoa học, sách giáo 
khoa, giáo trình và các tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ 
viết hoặc ký tự khác, bài giảng, công trình khoa học được bảo hộ 
QTG. 

Bảo hộ QTG 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật SHTT, QTG là quyền 
của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở 
hữu. Cũng có thể hiểu QTG là quyền của các chủ thể trực tiếp sáng 
tạo hoặc là chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ trong lĩnh vực văn học, nghệ 
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thuật, khoa học, được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức 
nào (sau đây gọi chung là tác phẩm) [3-5]. Trong đó: (1) Chủ thể của 
QTG bao gồm cá nhân, các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm; 
tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tác phẩm3; (2) Khách thể của QTG là 
các tác phẩm do cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo; (3) Nội 
dung các QTG bao gồm: (i) Quyền nhân thân gồm các quyền: đặt tên 
cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; công bố tác 
phẩm; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, trong đó quyền công bố tác 
phẩm được xem là quyền gắn với quyền tài sản và có thể chuyển giao; 
(ii) Quyền tài sản gồm các quyền: làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn 
tác phẩm trước công chúng, sao chép tác phẩm, phân phối, nhập khẩu 
bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, truyền đạt tác phẩm đến công chúng, 
cho thuê bản gốc hoặc bản sao đối với tác phẩm điện ảnh, chương 
trình máy tính. 

Nền tảng pháp lý cơ bản của bảo hộ QTG được nhấn mạnh trong 
các Điều 40, 41 và 62 của Hiến pháp 2013. Trong đó, QTG gắn với 
các quyền nghiên cứu KH&CN, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ 
hưởng lợi ích từ những hoạt động này (đối với chủ thể sáng tạo), 
quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống 
văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (đối với chủ thể thụ hưởng). Đồng 
thời để bảo đảm thực thi, Nhà nước ưu tiên đầu tư, khuyến khích tổ 
chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng 
có hiệu quả thành tựu KH&CN; bảo đảm quyền nghiên cứu KH&CN, 
bảo hộ quyền. 

Bảo hộ QTG được cụ thể hóa trong các quy định tại Phần II Luật 
SHTT năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009; Nghị định 22/2018/
NĐ-CP ngày 23/2/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật SHTT năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật SHTT năm 2009 về QTG, quyền liên quan (Nghị định 22) và 
một số các quy định khác. Trong đó, tập trung quy định việc xác lập 
QTG (chủ thể, khách thể, nội dung QTG, chứng nhận, đăng ký QTG 
và quyền liên quan), chuyển nhượng, chuyển giao QTG, các hành vi 
xâm phạm QTG và các chế tài xử lý… 

Mối quan hệ giữa quyền TCTT KH&CN với bảo hộ QTG 

Tại Hội thảo “Quyền SHTT và quyền con người” do Tổ chức 
SHTT thế giới (WIPO) phối hợp với Văn phòng Cao ủy về nhân 
quyền của Liên hợp quốc (OHCHR) tổ chức năm 1998 đã thảo luận 
xoay quanh các vấn đề về nguồn gốc và sự phát triển, quyền SHTT với 
quyền văn hóa, quyền SHTT với sức khỏe con người, quyền SHTT 
với các tri thức truyền thống và những quan điểm về nhân quyền trong 
SHTT, tiến bộ khoa học và tiếp cận các lợi ích từ khoa học [6], từ đây 
có thể khẳng định mối quan hệ thống nhất giữa 2 chế định này trong 
hệ thống pháp luật.  

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa 2 quyền này, Laurence R. Helfer 
(2003) [7] đã đề cập cả 2 khía cạnh sự xung đột và giao thoa giữa 
quyền con người và SHTT nói chung theo 2 hướng tiếp cận cơ bản: 
(i) Tiếp cận từ sự xung đột: cách tiếp cận này cho rằng, việc bảo hộ 
quyền SHTT sẽ khiến giảm đi mức độ hưởng thụ của các quyền con 
người trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa; (ii) Tiếp cận từ 
sự hòa hợp giữa 2 quyền này: tiếp cận này được hình thành trên cơ 
sở xác định phạm vi thích hợp và hài hòa giữa quyền của cá nhân tạo 

cho họ một động lực cho việc sáng tạo và đổi mới, đồng thời bảo đảm 
cho công chúng có thể tiếp cận thành công thành quả và nỗ lực của họ.

Trong các công trình nghiên cứu năm 2016 và 2019 của mình, 
Peter K. Yu [8, 9] đã nêu bật những ràng buộc, tương tác phức tạp giữa 
các sản phẩm khoa học, SHTT và nhân quyền. Đồng thời đưa ra quan 
điểm lấy việc thiết lập quyền con người đối với SHTT làm điểm khởi 
đầu, đi kèm với nó là 4 lớp cấu trúc trong khuôn khổ quyền con người 
gồm: sản xuất, lợi nhuận, sự bảo hộ và những giới hạn. Gabriele Spina 
Ali (2020) [10] đã nghiên cứu, phân loại những tương tác giữa quyền 
SHTT và quyền con người, trong đó tác giả đã đưa ra phương pháp 
phân loại tổ chức các mối quan hệ tương tác giữa quyền con người và 
SHTT, với 3 mô hình tương tác chính là: “công nhận” diễn ra khi luật 
nâng quyền SHTT lên thứ hạng của quyền con người; “xung đột” khi 
quyền SHTT và quyền con người giao thoa với nhau; “hợp tác” khi 
chúng hiệp đồng vận hành. 

Xét về nội hàm của quyền TCTT bao gồm các quyền: tìm kiếm, 
tiếp nhận, thu thập, sử dụng và trao đổi thông tin (tri thức), quyền 
được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN; các quyền 
này đều liên quan trực tiếp đến khách thể của QTG đó là những sản 
phẩm trí tuệ được cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo trong 
các lĩnh vực khoa học. Trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức, 
việc tiếp cận với các tác phẩm khoa học có vai trò quan trọng đối với 
việc học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới, sản xuất..., góp phần tạo 
ra những tri thức mới, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Như vậy, có thể thấy, mối quan hệ giữa quyền TCTT KH&CN và 
QTG được nhận diện ở những khía cạnh đa chiều, bao gồm cả thống 
nhất và xung đột. 

Nhận diện xung đột giữa quyền TCTT với bảo hộ QTG 

Quyền sao chép tác phẩm, phân phối bản sao tác phẩm tạo ra 
rào cản trong việc phát triển tài nguyên thông tin, đặc biệt là tài 
nguyên thông tin dạng số của các thư viện phục vụ quyền tiếp nhận, 
sử dụng thông tin của người sử dụng

Xét trên khía cạnh bảo đảm quyền TCTT KH&CN: sự phát triển 
của công nghệ thông tin cùng xu thế chuyển đổi số đã và đang làm 
thay đổi phương thức TCTT của người sử dụng, xu thế sử dụng các 
nguồn tin KH&CN dạng số đã và đang trở thành một xu thế cần hướng 
đến. Trong đó, các tổ chức thông tin KH&CN như thư viện, trung tâm 
thông tin thư viện (sau đây gọi chung là thư viện) là một trong những 
đối tượng hỗ trợ đắc lực trong việc bảo đảm phục vụ quyền tiếp nhận, 
sử dụng thông tin của người sử dụng. Tuy vậy, theo quy định về quyền 
sao chép tác phẩm, phân phối bản sao tác phẩm tại điểm c và d khoản 
1 Điều 20 Luật SHTT và khoản 2 Điều 22 Nghị định 22 thì sao chép 
tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu là việc 
sao chép không quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân 
phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số. Đây 
là một trong những rào cản đối với hoạt động phát triển tài nguyên 
thông tin dạng số của các thư viện. 

Tiếp cận từ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, việc tạo ra 
bản sao kỹ thuật số tác phẩm để lưu trữ trong thư viện không mang ý 
nghĩa trong việc phân phối, truyền bá tác phẩm để phục vụ quyền tiếp 
nhận, sử dụng thông tin của người sử dụng. Nội dung này xung đột 
với khoản 3 Điều 31 Luật Thư viện về phát triển thư viện số, khi quy 
định tại Điều 31 hướng đến việc xây dựng thư viện số nhằm khai thác 

                                                                                                                               
3Tác giả sử dụng thuật ngữ “chủ sở hữu tác phẩm” thay cho “chủ sở hữu QTG” 
như trong Luật SHTT hiện nay, do thuật ngữ “chủ sở hữu QTG” chỉ nắm 
quyền tài sản chứ không hề nắm quyền nhân thân.  



4963(10) 10.2021

Khoa học xã hội và nhân văn

tài nguyên thông tin số cho người sử dụng thư viện. 

Với quy định này, việc phát triển tài nguyên thông tin dạng số 
hướng đến xây dựng thư viện số nhằm đa dạng hóa phương thức phục 
vụ hướng đến chuyển đổi số của ngành thư viện gặp nhiều vướng mắc 
liên quan đến các quy định về QTG. Kết quả nghiên cứu trường hợp 
của thư viện công cộng (đối tượng phục vụ là toàn thể cộng đồng) về 
tình hình phát triển tài nguyên thông tin số trong giai đoạn 2016-2019 
được thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1. So sánh tỷ lệ tài nguyên thông tin dạng số so với dạng in trong 
giai đoạn 2016-2019.

2016 2017 2018 2019

Tài nguyên thông tin số (đầu 
tài liệu) 906.303 1.002.141 2.809.698 3.028.344

Tài nguyên thông tin dạng in 
(đầu tài liệu) 39.389.712 40.716.048 42.302.974 43.968.664

So sánh tỷ lệ % 2,3 2,4 6,6 6,9

Nguồn: các tác giả tổng hợp từ Số liệu hoạt động thư viện công cộng qua các 
năm 2016-2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả bảng 1 cho thấy, số tài nguyên thông tin dạng số của thư 
viện trong giai đoạn 2016-2019 có bước phát triển đáng kể, tuy vậy 
so với tài nguyên thông tin dạng in còn chiếm một tỷ trọng khiêm tốn. 
Trong xu thế chuyển đổi số, vấn đề tiếp nhận và sử dụng thông tin của 
người dân ngày càng phong phú đa dạng, không gian mạng và chuyển 
đổi số đã và đang trở thành phương thức chủ yếu. Xung đột này dẫn 
đến những hệ quả: (i) Khả năng TCTT (tri thức) thông qua thư viện sẽ 
ngày càng giảm sút, thư viện hay các tổ chức thông tin KH&CN khác 
sẽ không còn là lựa chọn, sự ưu tiên số 1 của người sử dụng thông 
tin; (ii) Khả năng hiện đại hóa thư viện, hướng đến chuyển đổi số của 
thư viện ở mức độ thấp, thư viện truyền thống và phương thức truyền 
thống vẫn giữ vài trò chính.

Xét trên khía cạnh bảo hộ QTG: vấn đề bảo hộ QTG trong trường 
hợp tiếp cận thông tin KH&CN tại các thư viện cũng cần được nhắc 
đến, bởi lẽ ngay cả khi thư viện hay chủ sở hữu tác phẩm cài đặt phần 
mềm chống sao chép thì cũng không thể loại bỏ trường hợp có nhiều 
hơn 1 người tạo ra bản sao tác phẩm thông qua hình thức chụp. Bởi lẽ, 
theo quy định của Luật SHTT, “bản chụp” cũng được xem là bản sao 
tác phẩm4, ví dụ người sử dụng khi truy cập internet không thể copy 
tác phẩm nhưng vẫn có thể sử dụng thiết bị chụp ảnh để chụp lại màn 
hình máy tính và từ đó có thể nhân lên thành nhiều bản (hiện tại chưa 
ghi nhận có bất kỳ công nghệ nào có thể chống lại “chụp” màn hình 
máy tính). Việc tự sao chép 1 bản nhằm mục đích khoa học, giảng dạy 
của cá nhân là hoàn toàn hợp pháp theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 25 Luật SHTT. 

Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng xung đột với quyền 
được tiếp nhận, sử dụng và trao đổi thông tin 

Xuất phát từ đặc tính của thông tin KH&CN là tính luân chuyển, 
theo đó, thông tin tri thức khoa học phải được phổ biến, lưu thông 
trong cộng đồng để phát huy giá trị của nó. Do vậy, khâu truyền đạt 
các tác phẩm khoa học đến với công chúng được xem là một trong 

những nội dung quan trọng, ảnh hưởng không chỉ đối với quyền 
TCTT KH&CN của tổ chức, cá nhân mà quan trọng hơn nó còn ảnh 
hưởng đến hoạt động KH&CN và đổi mới. 

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 và 2 Điều 20 Luật SHTT, việc 
thực hiện quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng do chủ sở hữu 
tác phẩm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện. 
Trong khi đó, việc tiếp nhận, sử dụng, trao đổi thông tin được người 
dân thực hiện thông qua các nền tảng cơ bản như các thiết chế cung 
cấp thông tin hoặc thông qua không gian mạng. Theo quy định tại 
khoản 1 Điều 33 Luật Thư viện, thư viện thực hiện việc truyền thông 
về tài nguyên thông tin, hay nói cách khác thông qua các hoạt động 
chuyên môn của mình, thư viện thực hiện truyền đạt nội dung tác 
phẩm đến với công chúng thông qua không gian mạng, hoặc thông 
qua các hoạt động văn hóa tổ chức tại thư viện để người dân có thể 
tiếp nhận, sử dụng và trao đổi thông tin. 

Trên thực tế, để thực hiện hoạt động này, các thư viện đưa thông 
tin thư mục, hoặc thông tin toàn văn của tác phẩm lên không gian 
mạng, để người sử dụng nắm được thông tin, tiếp nhận, sử dụng, trao 
đổi thông tin và xem đó như một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 
của thư viện. Như vậy, đặt trong mối quan hệ tương quan giữa việc 
thực thi pháp luật về QTG và pháp luật về quyền TCTT đã có sự xung 
đột. Thậm chí, hoạt động này của thư viện (trong trường hợp thư viện 
hoặc cơ quan chủ quản của thư viện không phải là chủ sở hữu tác 
phẩm) được xem là xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công 
chúng, bởi lẽ theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 20, quyền truyền 
đạt tác phẩm đến công chúng thuộc về chủ sở hữu tác phẩm.  

Ở một khía cạnh khác, đối với những tác phẩm khoa học, được 
tạo ra từ ngân sách nhà nước (các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học) và 
được lưu giữ trong các tổ chức thông tin KH&CN của các bộ ngành, 
địa phương, việc truyền đạt các tác phẩm đến công chúng chủ yếu chỉ 
dừng lại ở mức độ thông tin thư mục (là thông tin được tạo lập và sử 
dụng nhằm thông báo, giới thiệu, tuyên truyền về tài liệu)5 thay vì tiếp 
cận toàn văn, tại các thư viện, việc khai thác các nguồn tài nguyên 
nội sinh (luận văn, luận án, các đề tài khoa học) chủ yếu phục vụ cho 
đối tượng trong nhà trường, chưa có cơ chế mở rộng, phục vụ các đối 
tượng bên ngoài để tiếp cận, để tri thức KH&CN có thể hướng đến 
cộng đồng và phục vụ cuộc sống, từ đó chưa tạo ra sự gắn kết giữa khu 
vực nghiên cứu với khu vực sản xuất. Từ đây, đặt ra vấn đề về việc 
khai thác QTG trong việc công bố và truyền đạt các tác phẩm khoa 
học đến với công chúng trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm khoa 
học là Nhà nước. 

Quyền làm tác phẩm phái sinh xung đột với quyền được tiếp cận 
đối với các sản phẩm thông tin KH&CN trong các thiết chế cung 
cấp thông tin 

Quyền làm tác phẩm phái sinh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
20 Luật SHTT, theo đó chủ sở hữu tác phẩm được độc quyền thực 
hiện hoặc cho phép thực hiện theo quy định đối với các hoạt động: 
dịch thuật từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, cải biên, 
chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn6... Quyền làm tác phẩm 
phái sinh thuộc nhóm quyền tài sản đối với tác phẩm. Tác phẩm phái 

                                                                                                                               
4Khoản 10 Điều 4 Luật SHTT quy định sao chép là việc tạo ra một hoặc 
nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ 
phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình 
thức điện tử.

                                                                                                                               
5Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư 10/2017/TT-BKHCN ngày 
28/6/2017 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát 
triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.
6Khoản 8 Điều 4 Luật SHTT.
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sinh được phân thành 2 nhóm: có tác động đến tác phẩm gốc như: 
dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể; không tác động đến tác phẩm 
gốc như tuyển chọn… [11].

Trong khi đó, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện, hoạt 
động thông tin KH&CN, ngoài việc cung ứng thông tin, còn có cung 
ứng sản phẩm và dịch vụ thông tin cho người sử dụng. Trong bối cảnh 
hiện nay, với nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng, cung ứng sản phẩm 
thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng chuyên biệt đã và đang trở 
thành một xu thế tất yếu. Việc tạo lập sản phẩm thông tin gắn với quá 
trình xử lý thông tin (bao gồm: nội dung và hình thức thể hiện), trong 
đó nhiều sản phẩm được tạo ra tác động vào nội dung thông tin như: 
biên soạn, chú giải, tuyển chọn, tổng luận, đánh giá thông tin… nhằm 
tạo ra các cơ sở dữ liệu thư mục, cơ sở dữ liệu, dữ kiện và cơ sở dữ 
liệu toàn văn cùng các thông tin chuyên đề phục vụ người sử dụng, các 
nội dung này đã được thể chế hóa tại khoản 2 Điều 28 Luật Thư viện. 

Có thể thấy, thông qua hoạt động phát triển sản phẩm thông tin 
của các thư viện, một số sản phẩm thông tin được tạo ra là đối tượng 
điều chỉnh của pháp luật về QTG. Như vậy, tiếp cận từ hệ thống pháp 
luật, có thể thấy, có sự xung đột trong chủ thể có quyền tạo ra một số 
loại hình tác phẩm phái sinh giữa pháp luật về QTG và quyền TCTT. 
Sự xung đột này dẫn đến hệ quả là sự phát triển những sản phẩm thông 
tin chuyên biệt, sản phẩm thông tin mang hàm lượng chất xám và tri 
thức còn hạn chế trong các tổ chức thông tin KH&CN do rào cản về 
QTG, từ đó hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng các sản phẩm thông tin 
KH&CN của tổ chức, cá nhân. 

Đề xuất hướng tiếp cận và điều chỉnh hệ thống pháp luật nhằm 
khắc phục những xung đột về quyền TCTT với bảo hộ QTG 

Hướng tiếp cận 

Mối quan hệ giữa quyền TCTT và quyền tác giả được xem là 
một mối quan hệ đa chiều, phức tạp, trong nhiều trường hợp, đó là 
sự tương hỗ lẫn nhau, khi hầu hết các quy định về quyền TCTT và 
hoạt động bảo đảm quyền TCTT luôn ghi nhận một rào cản nhất định 
về bảo đảm thực thi QTG. Tuy vậy, đặt trong bối cảnh phát triển của 
KH&CN và xu thế chuyển đổi số, với nhu cầu TCTT, tri thức ngày 
càng đa dạng của người dân, sự xung đột giữa quyền TCTT và QTG 
cần có những nhận diện cơ bản và giải quyết thấu đáo để vừa bảo đảm 
quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nhằm khuyến khích sự 
sáng tạo, vừa bảo đảm cộng đồng có thể TCTT tri thức, phục vụ việc 
học tập suốt đời, hỗ trợ hoạt động KH&CN và đổi mới. 

Tiếp cận quyền TCTT và QTG là một trong những nội dung nằm 
trong hệ thống quyền con người và quyền SHTT. Nghiên cứu của 
Peter K. Yu (2007, 2012) [12, 13] đã đề cập và nhận diện xung đột 
giữa quyền con người và quyền SHTT ở hai góc độ xung đột ngoại lai 
và nội bộ, tác giả vận dụng mô hình như trong nghiên cứu của [3] để 
giải quyết hai xung đột này. Cụ thể: (i) Mô hình giải quyết xung đột 
ngoại lai, với cơ chế giải quyết xem xét các giới hạn hay ngoại lệ trong 
hệ thống SHTT từ góc độ hậu kiểm lẫn tiền kiểm. Theo đó, xác lập 
những giới hạn và ngoại lệ đối với cơ chế xác lập, bảo hộ, khai thác 
quyền SHTT; (ii) Mô hình giải quyết xung đột nội bộ, với giải pháp 
trả phí công bằng, theo cách tiếp cận này, chủ sở hữu tác phẩm chỉ 
nắm quyền hưởng lợi ích, trong khi đó, cộng đồng có thể tiếp cận đến 
tác phẩm nhưng phải trả phí (trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm 
không phải là Nhà nước). 

Liên quan đến vấn đề tiếp cận và sử dụng khai thác thông tin 

KH&CN ở khu vực công với chủ sở hữu tác phẩm là Nhà nước cần 
có những cơ chế đặc thù theo hướng truy cập tự do và miễn phí cho 
người sử dụng. 

Năm 2011, UNESCO đã đề xuất các hướng dẫn để phát triển các 
chính sách về TCTT khu vực công, sau đó OECD đã kiểm tra những 
tác động xã hội và đề xuất một bản khuyến nghị để cải thiện việc tiếp 
cận và sử dụng thông tin ở khu vực công có tính đến các yêu cầu và 
hạn chế pháp lý, trong đó vấn đề bản quyền được xác định là một rào 
cản trong việc TCTT. Năm 2011, tại Hội nghị về vấn đề sử dụng bản 
quyền để thúc đẩy TCTT và nội dung sáng tạo, WIPO đã đưa ra 5 đề 
xuất cơ bản cho vấn đề này. Cụ thể: (i) Không nên áp dụng luật tự do 
thông tin nghiêm ngặt đối với bất kỳ mô hình thúc đẩy tiếp cận và sử 
dụng thông tin của Chính phủ; (ii) Khuyến khích xóa bỏ tình trạng 
bản quyền thông tin của khu vực công và các quyền SHTT khác có 
thể hạn chế công chúng tiếp cận và sử dụng lại thông tin của khu vực 
công; (iii) Các chính phủ có thể lựa chọn 1 trong số 3 mô hình: đặt 
tất cả các thông tin của khu vực công trong phạm vi công cộng; sử 
dụng bản quyền kết hợp các giấy phép mở; bảo vệ tất cả thông tin khu 
vực công nhưng cho phép sử dụng lại thông qua giấy phép mở, từ bỏ 
bản quyền; (iv) Khuyến nghị thành lập các cổng thông tin quốc gia 
để tạo điều kiện cho việc tiếp cận, phổ biến và tái sử dụng thông tin 
của khu vực công; (v) Ở những quốc gia nơi thông tin khu vực công 
được bảo vệ (toàn bộ hoặc một phần) bằng bản quyền, thông tin này 
phải được phát hành theo giấy phép mở (thông qua giấy phép Creative 
Commons tiêu chuẩn)7 [14]. 

Đề xuất điều chỉnh hệ thống pháp luật nhằm khắc phục những 
xung đột về quyền TCTT và QTG 

Điều chỉnh pháp luật về QTG liên quan đến TCTT: khoản 2 Điều 
22 Nghị định 22 cần có sự điều chỉnh nhằm tháo gỡ quy định về tạo ra 
bản sao tác phẩm (bao gồm cả bản kỹ thuật số) và phân phối bản sao 
này trong thư viện. Để thư viện có thể phát huy tối đa các hoạt động 
cần có sự điều chỉnh với 2 hướng: 

Thứ nhất, có ngoại lệ nhất định trong việc tạo ra bản sao kỹ thuật 
số tác phẩm trong thư viện. Theo đó, thư viện được số hóa phục vụ 
người sử dụng với các trường hợp: (1) Tác phẩm là tài nguyên thông 
tin nội sinh của cơ quan, tổ chức chủ quản của thư viện, việc số hóa 
và đưa ra phục vụ tuân theo quy tắc, chính sách của cơ quan chủ quản, 
đơn cử như các nguồn tin KH&CN là tài liệu nội sinh trong các trường 
đại học (khóa luận, luận văn, luận án, giáo trình, bài giảng được tạo ra 
trong quá trình nghiên cứu của các trường đại học…). Trong trường 
hợp này, các chủ sở hữu tác phẩm cũng cần hướng đến việc cung ứng 
rộng rãi phục vụ cộng đồng (thay vì chỉ phục vụ cho đối tượng thuộc 
cơ quan chủ quản) theo nguyên tắc trả phí sử dụng hoặc phát triển tài 
nguyên giáo dục mở (OER) cho cả cộng đồng tiếp cận [15]; (2) Tác 
phẩm đã được cấp phép mở theo giấy phép được chủ sở hữu tác phẩm 
cấp thông qua giấy phép mở của Creative Commons (ở đây muốn 
nhấn mạnh đến tác phẩm có chủ sở hữu là Nhà nước hoặc các tổ chức, 
cá nhân cho phép sử dụng tác phẩm của mình). Thư viện thực hiện 
các quyền đối với tác phẩm theo giấy phép mà chủ sở hữu tác phẩm 
cấp; (3) Tác phẩm thuộc về công chúng theo quy định tại Điều 43 Luật 
SHTT; (4) Tác phẩm trong thời hạn bảo hộ QTG, việc số hóa tài liệu 
phải được sự đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm. Thư viện thỏa thuận về 
mức phí chi trả cho chủ sở hữu tác phẩm trong trường hợp người sử 
                                                                                                                               
7Creative Commons là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập từ năm 2001, 
hoạt động với mục tiêu mở rộng thông tin về quyền tác giả hợp lý, linh hoạt.
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dụng bản sao kỹ thuật số tác phẩm khi khai thác tài nguyên thông tin 
của thư viện (áp dụng theo hướng thứ 2). 

Thứ hai, trả phí công bằng đối với việc sử dụng bản sao tác phẩm 
(là bản sao kỹ thuật số) đối với những tác phẩm đang còn thời hạn bảo 
hộ QTG do thư viện cung cấp. Trong mô hình này, thư viện giữ vai trò 
là trung gian, cầu nối giữa chủ sở hữu tác phẩm với người sử dụng. 
Việc chi trả các khoản phí thông qua việc tải các tác phẩm của người 
sử dụng sẽ được chuyển đến chủ sở hữu tác phẩm. Để thực hiện được 
nội dung này, ngoài việc hoàn thiện khung pháp lý còn cần đến các 
giải pháp về công nghệ. 

Hoàn thiện hệ thống chính sách bảo đảm quyền TCTT: đi cùng 
với việc sửa đổi và điều chỉnh các quy định của pháp luật về QTG 
liên quan đến TCTT, đặt ra vấn đề cần thiết lập hệ thống chính sách 
trong việc bảo đảm quyền TCTT nhằm khắc phục những xung đột 
giữa QTG và quyền TCTT. Hệ thống chính sách này dựa trên những 
nền tảng cơ bản như sau: 

Thứ nhất, thiết lập khung pháp lý trong việc phát triển tài nguyên 
thông tin số trong các tổ chức thông tin KH&CN. Trên thực tế hiện 
nay, ngoài quy định tại Điều 25 Luật Thư viện đề cập những nội dung 
cơ bản trong xây dựng tài nguyên thông tin, cho đến nay chưa có một 
quy định cụ thể, chi tiết nào về hoạt động này. Việc thiết lập khung 
pháp lý đối với phát triển tài nguyên thông tin số được xây dựng theo 
hướng: trong quá trình phát triển tài nguyên thông tin số (bao gồm số 
hóa tài liệu và mua quyền truy cập đối với các cơ sở dữ liệu số), các 
tổ chức thông tin KH&CN, các thư viện cần phân loại và xác định rõ 
tình trạng pháp lý của các nguồn tin liên quan đến bảo hộ QTG để thực 
hiện bổ sung và có các biện pháp cung ứng phù hợp đối với từng loại 
tài nguyên thông tin cho người sử dụng. 

Thứ hai, xây dựng khung pháp lý đối với việc thiết lập hệ thống 
cơ sở dữ liệu và  khai thác các tài nguyên thông tin được sử dụng ngân 
sách nhà nước, nhằm thúc đẩy việc TCTT đối với khu vực công nói 
chung và phát huy tối đa giá trị của các thông tin KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước trong hoạt động KH&CN và đổi mới, nhằm phát 
triển kinh tế - xã hội. Theo đó, các nguồn tin KH&CN sử dụng ngân 
sách nhà nước (ngoài những thông tin mật thuộc nhóm không được 
tiếp cận theo quy định) phải được khai thác toàn văn, cấp phép mở 
theo giấy phép của Creative Commons tiêu chuẩn, đồng thời phải 
được liên thông, chia sẻ giữa các tổ chức thông tin KH&CN, các thư 
viện, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp thuận tiện 
trong tiếp cận, phát huy giá trị hàm lượng thông tin tri thức, hướng 
đến xây dựng hệ thống học liệu mở phục vụ nhu cầu học tập suốt đời 
và phát triển thông tin tri thức của mỗi quốc gia.  

Thứ ba, trong bối cảnh phát triển KH&CN và xu thế chuyển đổi 
số, tác giả đề xuất xây dựng thư viện số quốc gia, đây được xem là 
giải pháp về kỹ thuật. Thư viện này được xây dựng trên nền tảng tích 
hợp các tài nguyên thông tin, tri thức KH&CN của các bộ, ngành, lĩnh 
vực, các tỉnh/thành phố trong cả nước nhằm tạo thuận lợi cho người 
dân khai thác sử dụng. Trên nền tảng thư viện số này, các tài nguyên 
thông tin cung cấp cho người dân cần được làm rõ tình trạng pháp lý 
về QTG để có những ứng xử cho phù hợp, đồng thời thiết lập hệ thống 
hỗ trợ thanh toán chi phí tiếp cận các tài nguyên thông tin số đối với 
các tác phẩm trong thời hạn bảo hộ; khoản chi phí này sẽ được chuyển 
cho chủ sở hữu tác phẩm nhằm bảo đảm việc cân bằng lợi ích giữa chủ 
sở hữu tác phẩm và người sử dụng.

Kết luận 

Quyền TCTT KH&CN và QTG là hai chế định pháp luật quan 
trọng thúc đẩy hoạt động sáng tạo của mỗi cá nhân, cũng như thúc 
đẩy việc thực thi các quyền con người khác như nghiên cứu KH&CN, 
sáng tạo văn học, nghệ thuật, tiếp cận các giá trị văn hóa. Nhận diện 
thấu đáo sự xung đột giữa quyền TCTT KH&CN với bảo hộ QTG 
mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề đặt 
ra đối với việc bảo đảm quyền TCTT trong xu thế chuyển đổi số, thúc 
đẩy hiện đại hóa các thiết chế cung ứng thông tin KH&CN mà còn 
góp phần giải quyết hài hòa những lợi ích cá nhân, thúc đẩy sự sáng 
tạo với lợi ích của cộng đồng trong việc TCTT KH&CN thúc đẩy hoạt 
động học tập, nghiên cứu, sáng tạo. 

Do hạn chế về dung lượng và tính phức tạp của nghiên cứu nên 
một số nội dung chưa được phân tích, nhận diện thấu đáo, cần có 
các nghiên cứu tiếp theo như: hệ thống giấy phép mở của Creative 
Commons trong việc cấp phép mở đối với thông tin KH&CN có chủ 
sở hữu là Nhà nước; quá trình liên thông, chia sẻ nguồn tin KH&CN 
hướng đến xây dựng nguồn học liệu mở phục vụ nhu cầu học tập của 
người dân cùng những chính sách phụ trợ đi kèm.
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